
SL ST SL ST SL ST

1 2 3 4=5 +14 5=7+9+11+12 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43,006,068      1,206,068      2    60,000     -       -             -             159,768  986,300      -                 41,800,000   201,300      171,000      30,300       

01
Cty Thiết kế thương hiệu  

Logleman*
6,000               6,000             6,000          6,000          6,000         

02
Cty TNHH MTV Hải sản Hồng 

Hải*
10,000             10,000           10,000        10,000        10,000       

03 Cửa hàng Phong Vũ* 6,000               6,000             6,000          6,000          6,000          

04 Cty TNHH Chân Tông* 5,000               5,000             5,000          5,000          5,000         

05 Cty TNHH 1TV Phúc Ốc* 2,000               2,000             2,000          2,000          2,000         

06 Cty Quảng cáo Hoàng Phi* 10,000             10,000           10,000        -                  

07 Ông Võ Ngọc Du* 5,000               5,000             5,000          -                  

08 DNTN TTNT Thanh Lịch * 7,000               7,000             7,000          7,000          7,000          

09 Cty TNHH Nhật Bản Kiều* 3,000               3,000             3,000          3,000          3,000          

10 Cty CP ĐTXD Huy Bảo* 30,000             30,000           30,000        -                  

11 Cty CP ĐT TM Cô Ba* 5,000               5,000             5,000          5,000          5,000          

12 Cty Thành Công 20,000             20,000           20,000        -                  

13 Cty Hoàng Long 60,000             60,000           60,000        -                  

14 Cty Nhật Hạ 159,768           159,768         
4 buổi

 họp mặt
159,768  -                  

15 Cty Khách sạn Mai Hương* 1,000               1,000             1,000          1,000          1,000         

16 Cty Thảo Loan 2,300,000        500,000         500,000      1,800,000     -                  

17 Ngân hàng Công Thương CH3 150,000           150,000         150,000      150,000      150,000      

18 Cty Rô bốt 100,000           100,000         100,000      -                  

Chuyển 

khoản
TMTên Dự án

Chương trình an sinh xã hội

Nhà tình nghĩa Nhà tình thương Hiện vật 
Cộng

STT

Trong đó

Số tiềnĐịa chỉĐơn vị - Cá nhân 
Dự án

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Đêm 20-21/12/2010

TIẾN ĐỘ THU CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ
                                     CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÚC LỢI AN SINH XÃ HỘI                                              

ĐVT: 1000  đ

Hiện kim

Đã thu

Số tiền Cộng
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1 2 3 4=5 +14 5=7+9+11+12 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chuyển 

khoản
TMTên Dự án

Chương trình an sinh xã hội

Nhà tình nghĩa Nhà tình thương Hiện vật 
Cộng

STT

Trong đó

Số tiềnĐịa chỉĐơn vị - Cá nhân 
Dự án

Hiện kim

Đã thu

Số tiền Cộng

19
16 

Kỳ đồng 
-                       -                     

100 

đồ chơi
-                  

20 Hội Doanh nghiệp quận 3 120,000           120,000         2 60,000     60,000        -                  

21 Bánh mì Hà Nội 3,000               3,000             3,000          3,000          3,000         

22 Hộ kinh doanh Lục Nguyên 300                  300                300             300             300            

23 Phở Anh (Kỳ Đồng) * 3,000               3,000             3,000          3,000          3,000         

24
Cty California fitness 

& Yoga Center *
40,000,000      -                     

TT.TDTT 

Hồ 

Xuân 

Hương

40,000,000   -                  

21,268,500      1,268,500      1    30,000     4      80,000   -             -              1,158,500   -                 20,000,000   1,135,500   1,038,000   97,500       

25
Cty CP phát triển GD QT 

Đông Dương*
               2,000              2,000           2,000           2,000           2,000 

26 Cty CP Sao Đất Việt                   500                 500              500              500              500 

27 Nhà thuốc Mỹ Châu *              95,000            95,000 4    80,000         15,000         95,000         95,000 

28 Cty Ideas (Tân Thịnh An)*              50,000            50,000         50,000                   - 

29 Cty Lô Hội *              20,000            20,000         20,000         20,000         20,000 

30 Cty TNHH DLTM Á Đông*              20,000            20,000         20,000                   - 

31 Cty Trí Hộp Đỏ (cho P,07)*              30,000            30,000     1      30,000                   - 

32
Cty TNHH Quang Thuận-

CtyCP ĐTXD Việt  Hưng Phú*
      21,000,000       1,000,000    1,000,000 

XD 

Trường MN 

1

    20,000,000    1,000,000    1,000,000 

33
Cty TNHH KS Ngôi sao Việt 

Amara*
             10,000            10,000         10,000                   - 

34
CN Cty phần mềm&truyền 

thông tại TpHCM*
             10,000            10,000         10,000         10,000         10,000 

35 Cty Bình Nam Bắc*              10,000            10,000         10,000                   - 

36 Cty CP ĐT Thiên Định*              10,000            10,000         10,000                   - 

37 Cty Truyền thông Sáng Tạo *                5,000              5,000           5,000           5,000           5,000 

Đêm 22/12/2010
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Chuyển 

khoản
TMTên Dự án

Chương trình an sinh xã hội

Nhà tình nghĩa Nhà tình thương Hiện vật 
Cộng

STT

Trong đó

Số tiềnĐịa chỉĐơn vị - Cá nhân 
Dự án

Hiện kim

Đã thu

Số tiền Cộng

38 NH TMCP Kiến Long                3,000              3,000           3,000           3,000           3,000 

39
Cty thiết bị Nội Ngoại thất Dầu 

khí*
P6                3,000              3,000           3,000                   - 

10,289,326      2,289,326      1    30,000     -       -             -             620,000  1,639,326   -                 8,000,000     1,529,326   1,356,926   172,400     

40 Cty CP ĐT Vạn Thịnh Phát* 9,000,000        1,000,000      1,000,000   

XD mới 

Trường 

Phan Văn 

Hân

8,000,000     1,000,000   1,000,000   

41 Cty CP Đại Trường Sơn* 10,000             10,000           10,000        
Dự án Ao

 rau muống

 Theo nhu 

cầu thực tế 
-                  

42
Ông Bùi Công Giang

 (Anpha)
10,000             10,000           10,000        10,000        10,000       

43 Cty Song Phát* 10,000             10,000           10,000        -                  

44 Bệnh viện Hoàn Mỹ* 60,000             60,000           60,000        60,000        60,000        

45 Cty TNHH Hoa Xinh* 10,000             10,000           10,000        10,000        10,000        

46 Bệnh viện Tai Mũi Họng* 10,000             10,000           10,000        -                  

47 Taxi Vinasin Phú Nhuận* 100,000           100,000         100,000      -                  

48 Đài truyền hình thành phố 620,000           620,000         01 đêm 620,000  -                  

49 Hộ kinh doanh I Đôn 300                  300                300             300             300            

50 Cty CP ĐT Kim Cương Xanh* Q,1 100,000           100,000         100,000      

C/c cao 

tầng 

108/69GH 

TQD

100,000      100,000      

51 Cơ sở bánh ngọt Như Lan 10,000             10,000           10,000        10,000        10,000       

52 Cty TNHH 1TV Dầu khí VN

27 

Nguyễn 

Thông

10,000             10,000           10,000        10,000        10,000       

53 Bệnh viện Vạn Hạnh
159 TQT 

Q3
30,000             30,000           1    30,000     30,000        30,000       

Đêm 23/12/2010
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Chuyển 

khoản
TMTên Dự án

Chương trình an sinh xã hội

Nhà tình nghĩa Nhà tình thương Hiện vật 
Cộng

STT

Trong đó

Số tiềnĐịa chỉĐơn vị - Cá nhân 
Dự án

Hiện kim

Đã thu

Số tiền Cộng

54 DNTN Ngẫu Hứng Trần Giang 3,000               3,000             3,000          3,000          3,000         

55
Ngan hàng TMCP Kỹ Thương 

VN (Techcombank)*
Q,3 10,000             10,000           10,000        -                  

56 Nhà hàng Tràm Chim 303 ĐBP 3,000               3,000             3,000          3,000          3,000         

57 Cty CP Tavina
92Cao 

Thắng
600                  600                600             600             600            

58 Nhà hàng cơm niêu Sài Gòn 59 HXH 6,000               6,000             6,000          6,000          6,000         

59 Cty Thanh Hải Long 6,000               6,000             6,000          6,000          6,000          

60 Cty Diplomat 6,000               6,000             6,000          6,000          6,000          

61 Hủ tiếu NV Nhân Quán 72 NTH 2,000               2,000             2,000          2,000          2,000         

62 Cty CP DVDL & TM T.S.T
389A 

ĐBP
1,000               1,000             1,000          1,000          1,000         

63 Cty CP Bốn Hai
42 

TCVăn
3,000               3,000             3,000          3,000          3,000         

64 Cty TNHH DV KS Hoàng Vinh 29 BHTQ 2,000               2,000             2,000          2,000          2,000         

65
BCH Công đoàn NHĐT & PT 

Campuchia

110 

CMT8, 

P7

3,000               3,000             3,000          3,000          3,000          

66 Bà Nguyễn Thị Thu Lụa 600                  600                600             600             600             

67
Cty TNHH SX&DV phần mềm 

Chi Lộc
5,000               5,000             5,000          5,000          5,000          

68 DNTN KD vàng ngọc Tú 764 NĐC 1,000               1,000             1,000          1,000          1,000         

69 Nhà hàng hoa Tulip 92 CMT8 1,500               1,500             1,500          1,500          1,500         

70 Bà Lê Thị Việt Khánh

41 Lê 

Quí Đôn, 

Q1

50,000             50,000           50,000        50,000        50,000       

71 Cty XNK Thuốc lá 5,000               5,000             5,000          5,000          5,000         

72 Nhà hàng Việt Phố

49 Lê 

Quí 

Đôn,P7

5,000               5,000             5,000          5,000          5,000         
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Chuyển 

khoản
TMTên Dự án

Chương trình an sinh xã hội

Nhà tình nghĩa Nhà tình thương Hiện vật 
Cộng

STT

Trong đó

Số tiềnĐịa chỉĐơn vị - Cá nhân 
Dự án

Hiện kim

Đã thu

Số tiền Cộng

73
Cty TNHH TMDV DLKS Thiên 

Thảo

89 Cao 

Thắng P6
3,000               3,000             3,000          3,000          3,000         

74 Nhà hàng Ngọc Sương 4,000               4,000             4,000          4,000          4,000         

75 HTX TM quận 3 3,000               3,000             3,000          3,000          3,000          

76 Nguyễn Thị Ánh Thu 224 VVT 10,000             10,000           10,000        10,000        10,000        

77 Cty CP Y dược phẩm VN 1,000               1,000             1,000          1,000          1,000          

78 Cty CN Nhật Phát 1,500               1,500             1,500          1,500          1,500          

79
NHTMCP Sài Gòn Thương 

Tín TPHCM
150,000           150,000         150,000      150,000      150,000      

80
Cty TNHH 1TV Nhà hàng Việt 

Phố
47 LQĐ 15,000             15,000           15,000        15,000        15,000       

81 Cty CP DVDL Mekong
291/1 

NKKN
5,000               5,000             5,000          5,000          5,000         

82

83 Phở Hòa
260 

Pastuer
2,000               2,000             2,000          2,000          2,000         

84 Lãi Ngân hàng đến 31/12/2010 826                  826                826             826             826             

74,563,894      4,763,894      4    120,000   4      80,000   -             779,768  3,784,126   -                 69,800,000   2,866,126   2,565,926   300,200     

Tổng hợp thu chi tiền mặt:

 - Thu 300,200,000    

 - Chi 283,100,000    

 + Gửi vào Ngân hàng (04/01/2010) 160,200,000    

 + Cấp cho TTVH(tổ chức họp mặt DN) 30,500,000      

 + Gửi vào Ngân hàng (07/01/2010) 92,400,000      

 - Tồn 17,100,000        

Nơi nhận

 - Quận ủy Q.3 (BT và P.BT);

 - UBND Q.3 (CT và P.CT);

 - VP Q.Uỷ Q.3;  

 - VP UBND Q.3;

 - P. Kinh tế;

 - TP.TCKH (A.Phương);

 - Lưu: Đn (12b).

Ngày 11/01/2011

Châu Trần Minh Đan Nguyễn Đức Phương

Người lập biểu TRƯỞNG PHÒNG

Tổng cộng 
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